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QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN TIÊU BIỂU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2019/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1771/TTr-SNV ngày 26 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ban hành theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng
Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cá nhân và gia đình gương mẫu trong công tác, học tập và nơi cư trú, được người dân, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội yêu quý và cá nhân đó có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trên từng lĩnh vực, cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực quản lý Nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và Đoàn thể
Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực công tác được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh hoặc Hội đồng Khoa học cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
2. Lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh
a) Đối với nông dân: Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; đi đầu trong việc sản xuất thực phẩm sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với bảo vệ môi trường; năng động, sáng tạo, tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo việc làm cho nhiều người, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo (có số liệu minh chứng cụ thể); ưu tiên cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên.
b) Đối với người lao động: Có sáng kiến, sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích giá trị cao cho doanh nghiệp (có số liệu minh chứng cụ thể); có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; giỏi chuyên môn, vững tay nghề, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; ưu tiên cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên.
c) Đối với Doanh nhân: Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao; có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường; chấp hành tốt quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, tạo việc làm cho nhiều người trong xã hội, có kết quả sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ; đạt các giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
3. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
a) Văn nghệ sĩ, diễn viên tích cực tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật vì cộng đồng, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, cá nhân có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiều tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, mới lạ, độc đáo được giới chuyên môn, công chúng đón nhận, đánh giá cao tạo được dấu ấn, trường phái mới; ưu tiên cá nhân đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các hội thi, hội diễn liên hoan quốc gia hoặc quốc tế.
b) Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia thi đấu hoặc huấn luyện thi đấu, đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các giải cấp quốc gia hoặc quốc tế.
c) Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quảng bá, xúc tiến, kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
4. Lĩnh vực y tế
Cá nhân đang làm công tác quản lý hoặc chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế, có tài năng, y đức, tận tụy vì nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; có công trình nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tế được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh hoặc Hội đồng Khoa học cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận. Đã đạt được các giải thưởng trong và ngoài nước; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
5. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
a) Cá nhân đang tham gia trực tiếp làm công tác quản lý hoặc giảng dạy; tâm huyết, tận tụy với nghề; mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được học sinh, sinh viên, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; ưu tiên cá nhân trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên đạt giải quốc tế hoặc cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
b) Học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc và đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng trong các kỳ thi cấp quốc gia hoặc quốc tế.
6. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.
Cá nhân đạt giải thưởng về khoa học, công nghệ và môi trường từ cấp tỉnh trở lên hoặc có công trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ và môi trường từ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu xếp loại xuất sắc hoặc có phát minh, sáng chế được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, được ứng dụng thực tế có hiệu quả, mang lại lợi ích giá trị cao trong thực tiễn; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
7. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh
Cá nhân có hành động dũng cảm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hoặc có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai; ưu tiên cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công.
8. Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
a) Đối với người dân tộc thiểu số: là tấm gương tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng; có nhiều sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
b) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang sinh hoạt trong các tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh: là tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào các tôn giáo về lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.
9. Lĩnh vực hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện
Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội; có đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội; tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các khó khăn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
10. Các lĩnh vực khác
Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất của lĩnh vực, có đóng góp thiết thực, quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Thời gian xét tặng
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các huyện, thị xã và thành phố Huế; xét chọn, giới thiệu từ 01 đến 02 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Báo cáo thành tích thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện.
2. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng):
a) Tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quy chế này.
b) Rà soát, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các đơn vị, địa phương có liên quan, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét.
c) Thực hiện công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng (có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ 80% trở lên) trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để lấy ý kiến nhân dân (thời gian là 10 ngày).
d) Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng.
đ) Tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tuyên truyền các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” tại một số địa điểm công cộng.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tin, xây dựng phóng sự tuyên truyền các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
5. Trong quá trình thực hiện địa phương, đơn vị nếu phát hiện có những vấn đề chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời./.”
Điều 2. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2023./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, TĐKT.
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